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Case NCTT
40% 60% 60% 40%

1 Lý Thảo An 6 8.0 6.5 7.1 7.5 7.3
2 Nguyễn Thị Khánh An 5 9.0 8.5 8.7 6.5 7.8
3 Trần Tuyết Cầm 5 9.0 8.5 8.7 8.5 8.6
4 Trần Quỳnh Châu 6 8.0 6.5 7.1 8.5 7.7
5 Nguyễn Ngọc Dịu Dịu 7 9.0 9.0 9.0 8.8 8.9
6 Nguyễn Phương Duyên 5 9.5 8.5 8.9 5.0 7.3
7 Huỳnh Khánh Dương Gen Z 8.5 7.5 7.9 9.0 8.3
8 Lâm Thùy Dương 6 8.0 6.5 7.1 8.8 7.8
9 Phan Hoàng Hà 10 9.0 8.5 8.7 8.0 8.4

10 Huỳnh Trần Diệu Huyền 6 8.0 6.5 7.1 8.0 7.5
11 Cao Đăng Khoa Gen Z 8.5 7.5 7.9 8.0 7.9
12 Trần Thị Mỹ Kim 10 8.0 8.5 8.3 8.0 8.2
13 Trần Ngọc Phương Lan 7 9.5 9.0 9.2 7.5 8.5
14 Châu Phương Ngà 10 8.0 8.5 8.3 8.8 8.5
15 Nguyễn Thị Thu Ngân 5 9.0 8.5 8.7 8.3 8.5
16 Vũ Kim Ngân 10 8.0 8.5 8.3 5.0 7.0
17 Lê Nguyễn Minh Như 7 9.0 9.0 9.0 8.8 8.9
18 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 10 8.0 8.5 8.3 7.5 8.0
19 Lâm Thị Thanh Thảo 5 9.0 8.5 8.7 8.0 8.4
20 Phạm Nguyễn Phước Thiện 10 8.0 8.5 8.3 7.8 8.1
21 Phùng Kim Thoa 7 9.5 9.0 9.2 8.0 8.7
22 Đoàn Nhật Thy 5 9.0 8.5 8.7 7.1 8.0
23 Châu Thị Phương Trang Gen Z 8.0 7.5 7.7 8.5 8.0
24 Nguyễn Đức Trung Gen Z 8.0 7.5 7.7 6.5 7.2
25 Lê Anh Tuấn Gen Z 8.0 7.5 7.7 9.5 8.4
26 Phạm Long Tố Uyên 6 9.0 6.5 7.5 8.0 7.7
27 Huỳnh Thị Thảo Vân 5 9.0 8.5 8.7 6.5 7.8
28 Nguyễn Bích Vân Gen Z 9.0 7.5 8.1 6.5 7.5
29 Phan Thị Vân Gen Z 8.0 7.5 7.7 7.8 7.7
30 Võ Ngọc Bích Vân 6 8.5 6.5 7.3 8.3 7.7
31 Nguyễn Quang Việt 7 10.0 9.0 9.4 7.8 8.7
32 Phan Thị Ánh Vy 7 10.0 9.0 9.4 8.5 9.0
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